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Tên thông tư
Quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà
nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt
Nam

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 

2. Đối tượng áp dụng Đối tượng thực hiện các quy định tại Thông tư này là các tổ chức, cá
nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chuyến bay chuyên
cơ của Việt Nam; bao gồm:
1. Văn phòng Trung ương Đảng.
2. Văn phòng Chủ tịch nước.
3. Văn phòng Quốc hội.

4. Văn phòng Chính phủ.
5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

6. Các Bộ, cơ quan Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến chuyến bay chuyên cơ.
7. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo thông báo của Văn
phòng Trung ương Đảng,  Văn phòng Chủ tịch  nước,  Văn phòng
Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Nguồn kinh phí đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam



1. Ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí chuyến bay chuyên cơ phục
vụ công tác của các đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ
của Việt Nam theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 03/2009/NĐ-
CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay
chuyên cơ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 03/2009/NĐ-CP);

2. Các tổ chức, doanh nghiệp đi cùng chuyến chuyên cơ theo nhiệm
vụ do Đảng, Nhà nước giao thì miễn vé tàu bay cho cả đoàn. Danh
sách cụ thể của đoàn do Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng
Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ thông
báo.

3. Các tổ chức, doanh nghiệp (doanh nghiệp độc lập, Tập đoàn,
Tổng công ty) có tổ chức đoàn công tác đi cùng chuyên cơ nhưng
không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 nêu
trên thì mỗi doanh nghiệp được miễn tiền vé tàu bay cho 01 người,
những người còn lại thực hiện thu tiền vé tàu bay theo giá vé hạng
phổ thông vào thời điểm thực hiện chuyến bay do hãng hàng không
Việt Nam công bố (quy định này không áp dụng đối với các chuyến
bay chuyên cơ do Bộ Quốc phòng thực hiện).

Điều 3. Quy định về việc lập dự toán và phân bổ dự toán 
Quy định về việc lập dự toán:
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Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy
định của Luật Ngân sách Nhà nước; các cơ quan được giao nhiệm vụ
tổ chức các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí cần thiết thực
hiện nhiệm vụ bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của năm kế
hoạch, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm
của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phân bổ và giao dự toán: 
Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; Thủ trưởng
cơ quan có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các
đơn vị trực thuộc (trong đó ghi rõ kinh phí bảo đảm chuyến bay
chuyên cơ) sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan tài chính cùng
cấp.

Điều 4. Quản lý và sử dụng kinh phí  

Kinh phí  bảo đảm chuyến bay chuyên cơ được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt giao cho các đơn vị thực hiện được quản lý theo
quy định hiện hành; đến hết ngày 31/12 nếu còn dư kinh phí, các cơ
quan, đơn vị  không được chi tiếp trừ trường hợp có ý kiến chấp
thuận của cơ quan có thẩm quyền. 
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Thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm thanh toán chi phí chuyên cơ:
1. Đối với các chuyến bay chuyên cơ do các hãng hàng không Việt
Nam thực hiện:
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a) Các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của
Việt Nam theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 03/2009/NĐ-CP,
ngoài việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 8 Nghị định số
03/2009/NĐ-CP còn có trách nhiệm xác định cụ thể các đối tượng
được ngân sách nhà nước bảo đảm tiền vé và các đối tượng phải thu
tiền vé tàu bay. Đối với các đối tượng phải thu tiền vé tàu bay, cần
xác định rõ theo các tiêu thức: tổng số đối tượng, họ và tên, địa chỉ
và nơi công tác của từng đối tượng. 

b) Thông báo chuyến bay chuyên cơ ngoài việc được gửi tới các cơ
quan,  đơn  vị  theo  quy  định  tại  khoản  2,  Điều  8  Nghị  định  số
03/2009/NĐ-CP  còn  được  gửi  đến  Phòng  Thương  mại  và  Công
nghiệp Việt Nam (đối với chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam có
sự tham gia của các đoàn doanh nghiệp theo quyết định của cấp có
thẩm quyền).

c) Căn cứ thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do cơ
quan có thẩm quyền cung cấp, Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam có trách nhiệm thu đúng, thu đủ tiền vé tàu bay của các
đối tượng phải thu tiền vé theo quy định tại khoản 3 Điều 5 nêu trên,
hoàn thành việc thu tiền vé tàu bay nộp cho hãng hàng không Việt
Nam và gửi 01 bản photocopy phiếu thu tiền của hãng hàng không
Việt Nam cho cơ quan thuê phương tiện chậm nhất là 01 tháng sau
khi chuyến bay kết thúc.
Cơ quan thuê phương tiện có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thu,
nộp tiền vé tàu bay của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam. 
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d) Trên cơ sở thông báo chuyến bay chuyên cơ, giá thuê tàu bay
chuyên cơ do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, các cơ quan có
thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ chịu trách nhiệm ký
hợp  đồng  với  hãng  hàng  không  Việt  Nam  được  giao  thực  hiện
chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam. Trong nội dung quy định về
điều khoản thanh toán của hợp đồng phải thể hiện rõ 2 nội dung sau:

- Hãng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thu tiền vé tàu bay
đối với các đối tượng phải thu tiền vé tàu bay chuyên cơ do Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thay mặt các doanh nghiệp
nộp;  đồng thời  chịu  trách nhiệm cấp hoá đơn,  chứng từ  cho các
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Sau khi trừ đi phần chi phí đã thu được theo quy định tại điểm a
nêu trên, phần giá trị còn lại của hợp đồng sẽ được các cơ quan ký
hợp đồng chi trả cho hãng hàng không Việt Nam trên cơ sở đảm bảo
đầy đủ các hồ sơ, chứng từ sau: hoá đơn thanh toán dịch vụ; hợp
đồng;  thanh  lý  hợp  đồng kèm theo  phiếu  thu  tiền  do  hãng  hàng
không Việt Nam cấp cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam, danh sách đối tượng phải thu tiền vé tàu bay và các chứng từ
hợp pháp khác có liên quan. 

2. Đối với các chuyến bay chuyên cơ của Bộ Quốc phòng, việc
thanh toán chi phí chuyên cơ trên cơ sở quyết định phê duyệt của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng về các chi phí bảo đảm cho từng chuyến bay
được Nhà nước giao.

Điều 5. Quyết toán kinh phí
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Cuối năm các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí bảo đảm, bảo vệ
chuyến bay chuyên cơ chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được
giao, tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của cơ
quan, đơn vị theo quy định.
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Dự thảo TT thay thế

Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí của các
cơ quan quản lý nhà nước chi trả các chuyến bay chuyên cơ, chuyên
khoang của Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước

Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh
phí của các cơ quan quản lý nhà nước chi trả các chuyến bay chuyên
cơ, chuyên khoang của Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối tượng thực hiện các quy định tại Thông tư này là các tổ chức, cá
nhân  có  liên  quan  đến  công  tác  bảo  đảm chuyến  bay  chuyên  cơ,
chuyên khoang của Việt Nam; bao gồm:
a) Các cơ quan được giao chủ trì tổ chức, thực hiện chuyến bay
chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam theo quy định tại Điều 12
Nghị định số 96/2021/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang gồm:
Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng
Quốc hội; Văn phòng Chính phủ

b) Các Bộ, cơ quan trung ương, tổ chức, cá nhân liên quan đến công
tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam
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1.  Ngân  sách  nhà  nước  bảo  đảm  chi  phí  chuyến  bay  chuyên  cơ,
chuyên khoang của Việt Nam phục vụ các đối tượng theo quy định tại
Điều 4 Nghị định số 96/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Kinh phí đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do hãng
hàng không của Việt Nam thực hiện hoặc thuê hãng hàng không nước
ngoài thực hiện chuyến bay chuyên cơ phục vụ đối tượng chuyên cơ
của Việt Nam tại nước ngoài trong trường hợp cần thiết bố trí trong
dự toán hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ
tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội. 
3. Kinh phí đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do đơn vị
thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ
Quốc phòng.
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Việc lập dự toán và phân bổ kinh phí đảm bảo chuyến bay chuyên cơ,
chuyên khoang của Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật
về ngân sách. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung
sau:

1. Hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện năm trước, căn cứ kế hoạch
công tác của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan
được giao chủ trì tổ chức thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên
khoang của Việt Nam xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo chuyến bay
chuyên cơ, chuyên khoang tổng hợp chung trong dự toán ngân sách
nhà nước hàng năm của cơ quan mình gửi cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Thủ trưởng
cơ quan có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các đơn
vị sử dụng ngân sách để triển khai thực hiện theo quy định.

Kinh phí bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt giao cho các đơn vị thực hiện được
quản lý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật
về đấu thầu và các văn bản liên quan. Kho bạc Nhà nước thực hiện
kiểm soát, thanh toán các khoản chi theo quy định hiện hành. Thông
tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung sau:
1. Đối với các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do các hãng
hàng không Việt Nam thực hiện:
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Căn cứ giá cụ thể đặt hàng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang sử
dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, các
cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện chuyến bay chuyên cơ,
chuyên khoang của Việt  Nam thực hiện đặt  hàng hàng hãng hàng
không của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.

Giá cụ thể đặt hàng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang sử dụng
ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.
Quy trình, thủ tục đặt hàng, giao thực hiện chuyến bay, chuyên cơ
thực hiện theo quy định của Nghị định số 96/2021/NĐ-CP và các văn
bản pháp luật liên quan.
2. Đối với thuê hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay
chuyên cơ phục vụ đối tượng chuyên cơ của Việt Nam tại nước ngoài
trong trường hợp cần thiết:

Việc quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí thuê hãng hàng không
nước  ngoài  thực  hiện  chuyến  bay  chuyên  cơ  phục  vụ  đối  tượng
chuyên cơ của Việt Nam tại nước ngoài thực hiện theo quyết định của
thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì tổ chức chuyến bay chuyên cơ;
hợp đồng ký kết và các chứng từ hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo tiết kiệm,
hiệu quả. 

3. Đối với các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do đơn vị thuộc
Bộ Quốc phòng thực hiện: Việc quản lý, sử dụng và thanh toán chi
phí chuyên cơ, chuyên khoang thực hiện theo quy định về quản lý, sử
dụng ngân sách trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, quyết định phê
duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các chi phí bảo đảm cho từng
chuyến bay được Nhà nước giao.
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Cuối năm các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí bảo đảm chuyến
bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam chịu trách nhiệm quyết
toán kinh phí được giao, tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách
hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định.
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